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	      Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	LT
	TN
	LT
	Thấp
	Cao
	

	1. Siêng năng kiên trì
	Nhận diện câu tục ngữ về đức tính siêng năng, kiên trì
	
	Xác định được biểu hiện thể hiện tính SNKT
	
	Nhận xét, đánh giá để xác định đc việc thể hiện tính SNKT
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	3
1,5
15

	2. Tiết kiệm
	Nhận diện được câu tục ngữ và ý nghĩa của tính tiết kiệm
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1
10
	
	
	
	
	
	2
1
10

	3. Lễ độ
	Nhận diện được câu tụ ngữ  nói về đức tính lễ độ
	
	Xác định đúng hành vi nói về sự lễ độ
	
	Nhận xét, đánh giá để xác định đc việc làm thể hiện sự lễ độ
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	3
1,5
15

	4. Mục đích học tập của học sinh
	
	Trình bày được mục đích học tập của HS
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1
1
10
	
	
	
	
	1
1
10

	5. Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
	
	
	
	Kể được việc làm tốt và không tốt tác động đến thiên nhiên.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	1
2
20
	
	
	1
2
20

	6. Tôn trọng kỉ luật
	
	
	
	
	
	Biết đưa ra những đánh giá và ứng xử của bản thân về tôn trọng, thực hiện kỉ luật.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1
3
30
	1
3
30

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
2
20
	1
1
10
	2
1
10
	1
2
20
	2
1
10
	1
3
30
	11
10
100
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I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. Câu tục ngữ nào sau đây nói về tính siêng năng, kiên trì?
	A. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
	B. Học ăn, học nói, học gói, học mở.
	C. Có bột mới gột nên hồ.
	D. Cái khó ló cái khôn.
Câu 2. Biểu hiện nào sau đây thể hiện rõ nhất đức tính siêng năng, kiên trì?
	A. Lâm đến trường lao động theo kế hoạch.
	B. Đến phiên trược nhật Hồng thường nhờ bạn hộ trực.
	C. Sáng nào Lan cũng quét dọn nhà cửa rồi mới đi học.
	D. Gặp bài tập khó là Hùng không làm nữa.
Câu 3. Ngày nào cũng vậy, bất kì nắng hay mưa Lam đều dậy sớm tập thể dục, giúp bố mẹ quét dọn nhà cửa, xem lại bài vở rồi mới đi học.
	Việc làm của Lam cho thấy bạn là người?
	A. Tiết kiệm.
	B. Siêng năng, kiên trì.
	C. Biết ơn. 
	D. Lễ độ.
Câu 4. "Biết sử dụng một cách hợp lý, dúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và người khác" là?
	A. Lễ độ.
	B. Biết ơn.
	C. Siêng năng, kiên trì.
	D. Tiết kiệm.
Câu 5. "Tích tiểu thành đại", chỉ phẩm chất đạo đức?
	A. Siêng năng, kiên trì.
	B. Lễ độ.
	C. Tiết kiệm.
	D. Đoàn kết.
Câu 6. "Đi thưa, về gửi", "kính trên, nhường dưới" là phẩm chất đạo đức?
	A. Lễ độ.
	B. Tiết kiệm.
	C. Biết ơn.
	D. Lịch sự, tế nhị.
Câu 7. Hành vi, việc làm nào thể hiện rõ nhất đức tính lễ độ?
	A. Khi ra khỏi nhà Hà chẳng bao giờ chào ai.
	B. Gặp người lạ vào nhà Hùng không chào vì không quen.
	C. Trung thường xen ngang câu chuyện của người lớn.
	D. Trước khi đi học và sau khi đi học về Thu thường chào ông bà, bố mẹ.
Câu 8. Bạn Mai có mẹ làm ở một cơ quan lớn của huyện. Một hôm đi học về sớm, Mai có rẽ vào cơ quan của mẹ để lấy chìa khóa. Khi vào đến cổng bạn lễ phép chào chú bảo vệ, giới thiệu mình và xin phép vào gặp mẹ trong cơ quan.
	Việc làm của Mai thể hiện rõ rất phẩm chất đạo đức nào?
	A. Lịch sự tế nhị
	B. Siêng năng, kiên trì.
	C. Sống chan hòa với mọi người.
	D. Lễ độ
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1. (1 điểm).
	Mục đích học tập trước mắt và lâu dài của học sinh là gì?
Câu 2. ( 2 điểm)
	a Kể hai việc làm của em thể hiện mình là người yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.
	b. Kể hai việc làm gây ảnh hưởng xấu đến thiên nhiên.
Câu 3. (3 điểm).
	Bạn Bình học lớp 6A thường xuyên nghỉ học không lý do, các buổi lao động đều không tham gia, đến phiên trực nhật bạn không làm, nhiều lần bị phê bình nhắc nhở nhưng không tiến bộ. Có lần Bình tâm sự mình thích gì thì làm nấy, cứ bắt phải tuân theo quy định của nhà trường thì mất hết tự do? 
	a. Nêu nhận xét của em về bạn Bình.	
	b. Em có đồng ý với quan điểm của bạn Bình không? Vì sao?
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I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	A
	D


II. Tự luận. (6 điểm)
	Câu 
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	

Câu1
	- Trước mắt: Học sinh phải nỗ lực học tập để trở thành: con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
- Tương lai: Trở thành người công dân tốt; con người chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo vệ tổ Quốc xã hội chủ nghĩa.
	0,5 

0,5 

	


Câu 2
	*Hs kể được 1 việc là đúng được 0,5 điểm.
VD:
- Tham gia phong trào quét dọn đường làng, ngõ xóm.
- Trồng và chăm sóc cây xanh ở trường, ở nhà
...
* Hs kể được 1 việc làm chưa tốt được 0,5 điêm
VD:
- Vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định
- Ăn uống xong vứt luôn rác ở nơi tham quan
...
	1




1

	

Câu 3
	a. Nhận xét: 
- Bạn Bình là một học sinh vô ý thức vô kỉ luật
b. Em không đồng ý với quan điển của bạn Bình	
 vì:
+ Nếu cứ thích gì thì làm nấy thì sẽ dễ hư hỏng, vì nhiều việc làm ở tuổi này chưa ý thức được.
+ Việc tuân theo những quy định của nhà trường là giúp chúng ta học tập, tham gia các hoạt động có nề nếp kỉ cương, có như vậy học tập, tham gia các hoạt động mới đạt kết quả cao.
	
1
1

0,5

0,5


*) Lưu ý:
Học sinh có thể có những cách diễn dạt khác nhau, không giống như đáp án nhưng đúng ý vẫn cho điểm tốt đa.


